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Để quá trình tiếp thu kiến thức mới trở nên dễ dàng và đạt hiệu quả nhất, trước khi 

bắt đầu bài học mới các em cần có sự chuẩn bị nhất định qua việc tổng hợp nội 

dung kiến thức lý thuyết trọng tâm, sử dụng những kiến thức hiện có thử áp dụng 

giải các bài tập SGK, trả lời câu hỏi liên quan. Dưới đây chúng tôi đã soạn sẵn Bài 

13: Cấu tạo ngoài của thân, giúp các em tiết kiệm thời gian. Nội dung chi tiết 

được chia sẻ dưới đây. 

Soạn Sinh 6 Bài 13: Cấu tạo ngoài của thân 

Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 13 trang 43, 45 

Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 13 trang 43:  

Để một cây có cành lên bàn, quan sát, đối chiếu với H.31, hãy xác định: 

- Những bộ phận của thân. 

- Những điểm giống nhau giữa thân và cành. 

- Vị trí của chồi ngọn trên thân và cành. 

- Vị trí của chồi nách. 

- Vai trò của chồi ngọn. 

Trả lời: 

- Những bộ phận của thân: 

+ Thân chính 

+ Cành 

+ Chồi gồm chồi ngọn và chồi nách 

- Những điểm giống nhau giữa thân và cành: đều có các chồi, ngọn thân và ngọn 

cành có chồi ngọn, dọc thân và cành có chồi nách. 

- Vị trí của chồi ngọn trên thân và cành: tận cùng của cành hay thân. 

- Vị trí của chồi nách: nằm ở kẽ lá (nách lá). 

- Vai trò của chồi ngọn: đỉnh chồi ngọn là mô phân sinh giúp cây dài ra. 

Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 14 trang 45:  

Hãy hoàn thiện bảng dưới đây bằng cách đánh dấu X vào ô thích hợp, ghi thêm các 

cây mà các em đã quan sát được. 
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STT Tên cây Thân đứng Thân leo Thân 

bò 

Thân 

gỗ 

Thân 

cột 

Thân 

cỏ 

Thân 

quấn 

Tua 

cuốn 

 

1 Cây đậu 

ván 

   
X 

  

2 Cây nhãn 
      

3 Cây rau 

má 

      

4 … 
      

5 … 
      

Trả lời: 

STT Tên cây Thân đứng Thân leo Thân 

bò 

Thân 

gỗ 

Thân 

cột 

Thân 

cỏ 

Thân 

quấn 

Tua 

cuốn 

 

1 Cây đậu 

ván 

   
X 

  

2 Cây nhãn X 
     

3 Cây rau 

má 

     
X 

4 Dừa 
 

X 
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5 Rau cải 
  

X 
   

6 Hoa hồng 
  

X 
   

7 Cỏ mần 

trầu 

  
X 

   

8 Đậu Hà 

Lan 

    
X 

 

Câu 1 (trang 45 sgk Sinh học 6) 

Thân cây gồm những bộ phận nào? 

Trả lời: 

- Những bộ phận của thân: 

+ Thân chính 

+ Cành 

+ Chồi gồm chồi ngọn và chồi nách 

Câu 2 (trang 45 sgk Sinh học 6) 

Sự khác nhau giữa chồi hoa và chồi lá? 

Trả lời: 

- Chồi hoa có mầm hoa và mầm lá 

- Chồi lá có mầm lá và mô phân sinh ngọn. 

Câu 3 (trang 45 sgk Sinh học 6) 

Có mấy loại thân? Kể tên một số cây có những loại thân đó 

Trả lời: 

Có 3 dạng thân chính: 

- Thân đứng: + Thân gỗ: đa, xoan, nhãn, bạch đàn 

+ Thân cột: dừa, cau 

+ Thân cỏ: cỏ mần trầu 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Website: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

- Thân leo: trầu không, đậu Hà Lan 

- Thân bò: rau má 

Giải bài tập SGK Sinh học 6 Bài 13 

Bài 1 (trang 45 sgk Sinh học 6): 

Quan sát các cây trong sân vườn hoặc trong vườn nhà em, xác định chúng thuộc 

nhưng loại thân nào? 

Trả lời: 

Bài 2 (trang 45 sgk Sinh học 6): 

Bài tập tự viết: Em hãy tự tìm những từ thích hợp điền vào chỗ trống trong bài 

dưới đây: 

Nhà tôi trồng một cây mướp, tôi thường xuyên chăm sóc nên cây lớn rất nhanh. 

Khi quan sát cây mướp, thấy rõ thân cây gồm:…………………….. 

Những cành mướp với nhiều lá to, phát triển từ ………………… và những chùm 

hoa mướp vàng phát triển từ………….. 

Chưa đầy hai tháng cây mướp nhà tôi đã phủ đầy giàn, che nắng cho sân. Nó cho 

tôi……….. thật ngon. 

Có bạn hỏi, cây mướp là loại thân gì? Nó là ………………….., có cách leo 

bằng………… khác với cây mồng tơi trong vường cũng là………… nhưng lại leo 

bằng…………….. 

Trả lời: 

Nhà tôi trồng một cây mướp, tôi thường xuyên chăm sóc nên cây lớn rất nhanh. 

Khi quan sát cây mướp, thấy rõ thân cây gồm: thân, lá, chồi ngọn và chồi nách. 

Những cành mướp với nhiều lá to, phát triển từ chồi lá và những chùm hoa mướp 

vàng phát triển từ chồi hoa. 

Chưa đầy hai tháng cây mướp nhà tôi đã phủ đầy giàn, che nắng cho sân. Nó cho 

tôi quả thật ngon. 

Có bạn hỏi, cây mướp là loại thân gì? Nó là thân leo, có cách leo bằng tua cuốn 

khác với cây mồng tơi trong vường cũng là thân leo nhưng lại leo bằng thân quấn. 
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